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15 Hai Sáng 17/08/2020 05/10/2020 1 5 5

60 Tư Sáng 19/08/2020 30/09/2020 1 5 5

15 Ba Chiều 18/08/2020 06/10/2020 7 11 5

60 Năm Chiều 20/08/2020 01/10/2020 7 11 5

Hai Chiều 17/08/2020 19/10/2020 10 12 3

Tư Chiều 19/08/2020 20/10/2020 10 12 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.CLC_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Sáu Sáng 21/08/2020 23/10/2020 1 6 6 Trệt B

1 MH01300060
Quản lý dự án phần 

mềm
2 30 015-QLDAPM.LW1_HK1A.20-21 Trương Châu Long 30 Bảy Sáng 22/8/2020 24/10/2020 1 3 3 B.202

15 Nguyễn Trung Kiên Hai Sáng 17/8/2020 14/09/2020 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Trung Kiên Tư Chiều 19/8/2020 21/10/2020 7 12 6 B.403

15 Trương Châu Long Bảy Sáng 22/8/2020 19/09/2020 4 6 3 B.202

60 Trương Châu Long Bảy Chiều 22/08/2020 24/10/2020 7 12 6 B.403

Ba Chiều 18/8/2020 20/10/2020 7 9 3

Năm Chiều 20/8/2020 22/10/2020 7 9 3

Năm Chiều 20/08/2020 22/10/2020 10 12 3

Sáu Chiều 21/08/2020 16/10/2020 7 11 5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 

1 MH49308015 Thiết kế Web nâng cao 3 015-TKWnc.CLC_HK1A.20-21 Trương Châu Long 30 A.406
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2 MH49308010
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3 015-HQTCSDL.CLC_HK1A.20-21 Nguyễn Trung Kiên 30

Anh văn A3 (CLC) 3 60 105-AV3.CLC_HK1A.20-21 Nguyễn Trung Hiếu

303 015-LTWPMC.LW1_HK1A.20-21

Giáo dục chính trị 4 75 025-GDCT.LW1_HK1A_20-21 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 50

4 MH20300008 Anh văn A3 3 60
105-AV3.LW1+TM1+CM1_HK1A.20-

21
Nguyễn Bá Hải Triều 30

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 19_HỌC KỲ 1A_NĂM HỌC: 2020-2021

(Thực hiện từ ngày 17/8/2020 đến 25/10/2020)

2 MH01308072
Lập trình giao diện 

Web
3 015-LTGDW.LW1_HK1A.20-21 30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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3 MH01308140
Lập trình Web phía 

máy chủ 

A.406

3 MH49300011

A.303

5 MH18300005 A.301
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15 Trương Châu Long Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 1 3 3 A.201

60 Trương Châu Long Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 B.602

15 Châu Trần Trúc Ly Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 4 6 3 A.201

60 Châu Trần Trúc Ly Ba Chiều 18/08/2020 20/10/2020 7 12 6 B.402

Năm Sáng 20/8/2020 22/10/2020 1 3 3

Sáu Sáng 21/8/2020 23/10/2020 1 3 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW2+CM1_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Hai Sáng 17/08/2020 19/10/2020 1 6 6 Trệt B

15 Trương Châu Long Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 1 3 3 A.201

60 Trương Châu Long Sáu Chiều 21/08/2020 23/10/2020 7 12 6 B.602

15 Châu Trần Trúc Ly Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 4 6 3 A.201

60 Châu Trần Trúc Ly Năm Chiều 20/08/2020 22/10/2020 7 12 6 B.402

Hai Sáng 17/8/2020 19/10/2020 1 3 3

Tư Sáng 19/8/2020 20/10/2020 1 3 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW3+DH2_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Hai Chiều 17/08/2020 19/10/2020 7 12 6 Trệt B

15 Châu Trần Trúc Ly Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 1 3 3 A.202

60 Châu Trần Trúc Ly Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 B.402

15 Trương Châu Long Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 4 6 3 A.202

60 Trương Châu Long Ba Chiều 18/08/2020 20/10/2020 7 12 6 B.602

Dương Thị Mỹ Linh Hai Sáng 17/8/2020 19/10/2020 1 3 3

Nguyễn Thụy Minh Trang Bảy Sáng 22/8/2020 24/10/2020 1 3 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW4+LG1_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Tư Sáng 19/08/2020 21/10/2020 1 6 6 Trệt B

30

3 MH20300008 Anh văn A3 3 60 105-AV3.LW3_HK1A.20-21 Nguyễn Thị Mỹ Ngân

MH01308076
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

3 MH20300008 Anh văn A3 3

A.304
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015-HQTCSDL.LW4_HK1A.20-21 30
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A.304

30

60 105-AV3.LW4_HK1A.20-21

3 015-TKWnc.LW4_HK1A.20-21

3 MH20300008 Anh văn A3 3 60 105-AV3.LW2_HK1A.20-21 Dương Thị Mỹ Linh

3 015-TKWnc.LW3_HK1A.20-21 30

2 MH01308075 Thiết kế Web nâng cao
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1 MH01308070
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3 015-HQTCSDL.LW2_HK1A.20-21 30

1 MH01308073
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3 015-HQTCSDL.LW3_HK1A.20-21 30

2 MH01308075 Thiết kế Web nâng cao

2 MH01308075 Thiết kế Web nâng cao 3 015-TKWnc.LW2_HK1A.20-21
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15 Châu Trần Trúc Ly Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 1 3 3 A.202

60 Châu Trần Trúc Ly Sáu Chiều 21/08/2020 23/10/2020 7 12 6 B.402

15 Trương Châu Long Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 4 6 3 A.202

60 Trương Châu Long Năm Chiều 20/08/2020 22/10/2020 7 12 6 B.602

Hai Chiều 17/8/2020 19/10/2020 7 9 3

Tư Chiều 19/8/2020 21/10/2020 7 9 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW5_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Sáu Sáng 21/08/2020 23/10/2020 1 6 6 Trệt B

15 Lê Thị Hồng Nga Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 1 3 3 A.301

60 Lê Thị Hồng Nga Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 B.603

15 Tạ Chí Quy Nhơn Hai Sáng 17/8/2020 14/09/2020 4 6 3 A.201

60 Tạ Chí Quy Nhơn Hai Chiều 17/8/2020 19/10/2020 7 12 6 B.603

Ba Chiều 18/8/2020 20/10/2020 7 9 3

Năm Chiều 20/8/2020 22/10/2020 7 9 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW6 +7_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Sáu Chiều 21/08/2020 23/10/2020 7 12 6 Trệt B

15 Lê Thị Hồng Nga Ba Sáng 18/08/2020 15/09/2020 1 3 3 A.301

60 Lê Thị Hồng Nga Sáu Sáng 21/08/2020 23/10/2020 1 6 6 B.603

15 Tạ Chí Quy Nhơn Hai Sáng 17/8/2020 14/09/2020 4 6 3 A.201

60 Tạ Chí Quy Nhơn Năm Chiều 20/8/2020 22/10/2020 7 12 6 B.603

Hai Chiều 17/8/2020 19/10/2020 7 9 3

Tư Chiều 19/8/2020 21/10/2020 7 9 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW6 +7_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Sáu Chiều 21/08/2020 23/10/2020 7 12 6 Trệt B
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3 MH20300008 Anh văn A3 3 60 105-AV3.LW7_HK1A.20-21 Nguyễn Trung Hiếu

Anh văn A3

3 015-HQTCSDL.LW5_HK1.20-21

1 MH01308071
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

30

3 MH20300008 3 60

2
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015-TKWnc.LW5_HK1A.20-21 30
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Nguyễn Thị Mỹ Ngân

015-HQTCSDL.LW6_HK1A.20-21

105-AV3.LW5_HK1A.20-21

1 MH01308076
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
30

30

105-AV3.LW6_HK1A.20-21 Lê Ngọc Khánh Ngân A.304
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1 MH01308074
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3 015-HQTCSDL.LW7_HK1A.20-21

3 MH20300008 Anh văn A3 3 60

30

2 MH01308075 Thiết kế Web nâng cao 3 015-TKWnc.LW6_HK1A.20-21 30

2 MH01308075 Thiết kế Web nâng cao 3

MH01308075 Thiết kế Web nâng cao 3 015-TKWnc.LW7_HK1A.20-21
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15 Nguyễn Trung Kiên Hai Sáng 17/08/2020 14/09/2020 4 6 3 A.202

60 Nguyễn Trung Kiên Hai Chiều 17/08/2020 19/10/2020 7 12 6 B.602

15 Nguyễn Đình Hoàng Hai Sáng 17/8/2020 14/09/2020 1 3 3 A.202

60 Nguyễn Đình Hoàng Năm Chiều 20/8/2020 22/10/2020 7 12 6 B.201

Ba Sáng 18/8/2020 20/10/2020 1 3 3

Năm Sáng 20/8/2020 22/10/2020 1 3 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60
025-

GDTC.LW8+KT1+TM1_HK1A.20-21
Lê Hữu Toàn 50 Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 Trệt B

30 Ba Sáng 18/08/2020 13/10/2020 1 5 5

60 Năm Sáng 20/08/2020 15/10/2020 1 5 5

15 Nguyễn Trung Kiên Hai Sáng 17/08/2020 14/09/2020 4 6 3 A.202

60 Nguyễn Trung Kiên Hai Chiều 17/08/2020 19/10/2020 7 12 6 B.602

Ba Chiều 18/8/2020 20/10/2020 7 9 3

Năm Chiều 20/8/2020 22/10/2020 7 9 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60
025-

GDTC.LW8+KT1+TM1_HK1A.20-21
Lê Hữu Toàn 50 Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 Trệt B

1 MH01300052 Mỹ thuật ứng dụng 2 30 015-MTUD.DH1+DH2_HK1A.20-21 Trần Nguyễn Anh Chi 60 Hai Sáng 17/08/2020 19/10/2020 1 3 3 A.301

Tư Sáng 19/8/2020 20/10/2020 1 3 3

Năm Sáng 20/8/2020 22/10/2020 1 3 3

15 Hai Sáng 17/08/2020 14/09/2020 4 6 3 A.301

60 Ba Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 B.404

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.DH1_HK1A.20-21 Nguyễn Thanh Liêm 50 Ba Sáng 18/08/2020 20/10/2020 1 6 6 Trệt B

3 MH20300008 Anh văn A3 3 60 105-AV3.LW8_HK1A.20-21 Lê Ngọc Khánh Ngân A.303
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2

MH01308077
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

MH01308083 CCNA2 4 015-CCNA2.TM1_HK1A.20-21

1

Trần Nguyễn Anh Chi 30
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3 MH01308105
Thiết kế hình ảnh với 

Adobe Photoshop
3

015-TKAdobe 

Photoshop.DH1_HK1A.20-21

Trần Nữ Vĩ Thức 30

30

MH01308075 Thiết kế Web nâng cao 3 015-TKWnc.LW8+TM1_HK1A.20-21 30

2 MH20300008 Anh văn A3 3 60

2

1

015-HQTCSDL.LW8+TM1_HK1A.20-

21

105-AV3.DH1_HK1A.20-21 Nguyễn Bá Hải Triều

3 MH20300008 Anh văn A3 3 60

MH01308070
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3
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1 MH01300052 Mỹ thuật ứng dụng 2 30 015-MTUD.DH1+DH2_HK1A.20-21 Trần Nguyễn Anh Chi 60 Hai Sáng 17/08/2020 19/10/2020 1 3 3 A.301

15 Hai Sáng 17/08/2020 14/09/2020 4 6 3 A.301

60 Năm Chiều 20/08/2020 22/10/2020 7 12 6 B.404

Tư Sáng 19/8/2020 20/10/2020 1 3 3

Năm Sáng 20/8/2020 22/10/2020 1 3 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW3+DH2_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Hai Chiều 17/08/2020 19/10/2020 7 12 6 Trệt B

1 MH02309005 An toàn điện 2 30 015-ATĐ.CM1_HK1A.20-21 Nguyễn Đức Chí 30 Sáu Sáng 21/08/2020 25/09/2020 1 5 5 A.307

2 MH02309008 Vi điều khiển 2 30 015-VĐK.CM1_HK1A.20-21 Phan Thị Ngọc Sương 30 Ba Sáng 18/08/2020 20/10/2020 1 3 3

3 MH02301008
Thực hành Vi điều 

khiển
1 30 015-THVĐK.CM1_HK1A.20-21 Phan Thị Ngọc Sương 30 Ba Sáng 18/08/2020 20/10/2020 4 6 3

4 MH02309009 Cấu trúc máy tính 2 30 015-CTMT.CM1_HK1.20-21 Bùi Văn Nhất 30 Bảy Sáng 22/08/2020 24/10/2020 1 3 3

5 MH02301009
Thực hành Cấu trúc 

máy tính
1 30 015-THCTMT.CM1_HK1A.20-21 Bùi Văn Nhất 30 Bảy Sáng 22/08/2020 24/10/2020 4 6 3

Ba Chiều 18/8/2020 20/10/2020 7 9 3

Năm Chiều 20/8/2020 22/10/2020 7 9 3

7 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW2+CM1_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Hai Sáng 17/08/2020 19/10/2020 1 6 6 Trệt B

Sáu Sáng 21/08/2020 09/10/2020 1 4 4 A.207

Bảy Sáng 22/08/2020 10/10/2020 1 4 4 A.207

15 Tư Sáng 19/08/2020 09/09/2020 1 5 5 A.207

60 Bảy Chiều 22/08/2020 24/10/2020 7 12 6 B.103

Hai Sáng 17/8/2020 19/10/2020 4 6 3

Ba Sáng 18/8/2020 20/10/2020 4 6 3

4 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60
025-

GDTC.LW8+KT1+TM1_HK1A.20-21
Lê Hữu Toàn 50 Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 Trệt B
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2 MH05309026
Hệ thống thông tin 

kế toán
3 025-HTTTKT.KT1_HK1A.20-21

Trương Thị Ánh 

Nguyệt
50

Anh văn A3 3 60 105-AV3.QT2+KT1_HK1A.20-21 A.303
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3 MH20300007
Nguyễn Thụy Minh 

Trang

3 MH20300008 Anh văn A3 3 60 105-AV3.DH2_HK1A.20-21 Mai Thy A.306
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2 MH01308105
Thiết kế hình ảnh với 

Adobe Photoshop
3

015-TKAdobe 

Photoshop.DH2_HK1A.20-21
Trần Nguyễn Anh Chi 30

6 MH20300008

1 MH03309002

B.301

B.301

A.303

C
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1

Quản trị học 3 60 025-QTH.KT1 + LG1_HK1A.20-21 Đặng Văn Đảm 50

Anh văn A3 3 60
105-AV3.LW1+TM1+CM1_HK1A.20-

21
Nguyễn Bá Hải Triều
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Sáu Sáng 21/08/2020 09/10/2020 1 4 4 A.207

Bảy Sáng 22/08/2020 10/10/2020 1 4 4 A.207

Ba Chiều 18/08/2020 13/10/2020 7 10 4 A.207

Năm Chiều 20/08/2020 15/10/2020 7 10 4 A.207

Tư Chiều 19/08/2020 14/10/2020 7 10 4 A.207

Sáu Chiều 21/08/2020 16/10/2020 7 10 4 A.207

Hai Sáng 17/8/2020 19/10/2020 1 3 3

Ba Sáng 18/8/2020 20/10/2020 1 3 3

5 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.LW4+LG1_HK1A.20-21 Lê Hữu Toàn 50 Tư Sáng 19/08/2020 21/10/2020 1 6 6 Trệt B

1 MH03309066

 SEO - Quảng bá 

thương hiệu doanh 

nghiệp

3 60 025-SEO QBTH.QT1_HK1A.20-21
Trần Ngọc Chiêu 

Đăng
50 Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 B.202

Hai Sáng 17/8/2020 19/10/2020 1 3 3

Ba Sáng 18/8/2020 20/10/2020 1 3 3

3 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.QT1+2_HK1A.20-21
Nguyễn Thanh 

Liêm
50 Năm Sáng 20/08/2020 22/10/2020 1 6 6 Trệt B

1 MH03309066

 SEO - Quảng bá 

thương hiệu doanh 

nghiệp

3 60 025-SEO QBTH.QT1_HK1A.20-21
Trần Ngọc Chiêu 

Đăng
50 Tư Chiều 19/08/2020 21/10/2020 7 12 6 B.202

Hai Sáng 17/8/2020 19/10/2020 4 6 3

Ba Sáng 18/8/2020 20/10/2020 4 6 3

3 MH22309004 Giáo dục thể chất 2 60 025-GDTC.QT1+2_HK1A.20-21
Nguyễn Thanh 

Liêm
50 Năm Sáng 20/08/2020 22/10/2020 1 6 6 Trệt B

L
O

G
IS

T
IC

S

2 MH20300007 Anh văn A3 3 60 105-AV3.QT1+LG1_HK1A.20-21
Nguyễn Thụy Minh 

Trang

2

2 MH20300007 Anh văn A3 3 60 105-AV3.QT2+KT1_HK1A.20-21
Nguyễn Thụy Minh 

Trang

4 MH20300007 Anh văn A3 3 60 105-AV3.QT1+LG1_HK1A.20-21

C
D

1
9

L
G

1
1 MH03309002 Quản trị học 3 60 025-QTH.KT1 + LG1_HK1A.20-21 Đặng Văn Đảm 50

3 MH03309013
Nguyên lý thống 

kê
3

A.305

 MH03309008
Quản trị xuất nhập 

khẩu
3 65 025-QTXNK.LG1_HK1A.20-21 Nguyễn Đức Phúc 50

75 025-NLKT.LG1_HK1A.20-21
Trương Thị Ánh 

Nguyệt
50

Nguyễn Thụy Minh 

Trang

Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

C
D

1
9

Q
T

1
C

D
1
9

Q
T

2

A.303

A.305


